
Họ và tên: .......................................................................................   Lớp: 2... 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TOÁN  

(SỐ 2) 

Thời gian 40 phút 

I.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Khoanh vào chữ trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:                         

Câu 1: Số gồm:  2 trăm, 4 chục và 0 đơn vị được viết là: 

         A. 240               B. 204             C. 402             D. 420 

Câu 2:      5m 5dm = ..... dm 

        A. 10                  B. 50               C. 55                D. 505 

Câu 3: Thương của số bé nhất có hai chữ số và 2 là: 

        A. 20                  B. 12               C. 10                  D. 5 

Câu 4: Thứ hai tuần này là ngày 9 tháng 5 , thứ hai tuần sau là: 

        A. Ngày 2 tháng 5                                 B. Ngày 16 tháng 5          

        C. Ngày 3 tháng 5                                 D. Ngày 17 tháng 5          

Câu 5: Hình bên có: 

       A. 2 khối trụ, 3 khối cầu, 1 khối lập phương, 2 khối chữ nhật                      

       B. 2 khối trụ, 1 khối cầu, 1 khối lập phương, 2 khối chữ nhật                      

       C. 4 khối trụ, 2 khối cầu, 1 khối lập phương, 2 khối chữ nhật                       

       D. 2 khối trụ, 3 khối cầu, 1 khối lập phương, 1 khối chữ nhật                      

 

Câu 6: Có 40 kg gạo chia đều vào 5 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki- lô -gam 

gạo? 

        A. 8 kg              B. 20 kg  C. 9 kg  D. 45 kg 

Câu 7:   Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:  

    A. 192, 358, 446, 765, 724, 853.  B. 853, 765, 724, 446, 358,  192. 

    C. 853, 765, 724, 446, 368, 192.  D. 192, 358, 446, 724, 765, 853. 

Câu 8: Trong hộp có 2 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Nam lấy ra ngẫu nhiên 3 

viên bi. Khả năng Nam lấy được ít nhất 1 viên bi màu xanh là:  

       A. Có thể                B. Không thể              C. Chắc chắn   

 



II.TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1:  Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

       165 + 25                      466 - 139                      28 + 147                      756 - 84   

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
 

Bài 2: Tính (1 điểm)   

2dm x 9 = ..................                                  4kg x 2 = .................. 

7km x 5 = ..................                                  5l x 8 = .................. 

Bài 3: Một cửa hàng nhập về 6 can, mỗi can có 5l nước mắm. Hỏi cửa hàng đó 

nhập về tất cả bao nhiêu lít nước mắm? (2 điểm)                                                      

Bài giải 

 

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
 

Bài 4:  Số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Số trừ là số gồm 8 trăm, 9 

chục. Hiệu của hai số đó là bao nhiêu? (1 điểm)                                                      

Bài giải 

                                                  

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                             

 

               

 

 


